DANH SÁCH CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT VẮC XIN CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

	STT
	Tên cơ sở sản xuất

	1. 
	Công ty Sanofi Pasteur SA 

Địa chỉ: 2 Avenue du Pont Pasteur, 69007 Lyon, France

	2. 
	Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC)                                    

9 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hoà

	3. 
	Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)

Địa chỉ: Số 1, Yersin, Hà Nội - Việt Nam

	4. 
	Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur  Đà Lạt (DAVAC)                                         

18 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng

	5. 
	Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế - Cơ sở sản xuất vắc xin sởi (POLYVAC)

418 Vĩnh H​ưng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà nội

135 Lũ Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Việt Nam

	6. 
	Chiron Behring Vaccines Pvt., Ltd                                    

Plot No 3502, G.I.D.C.Estate, Post Box No 136, Ankleshwar-393 002, Dist. Bharuch, Gujarat, India

	7. 
	Human Biologicals Institute 

Kozhipannai, Pudumund Post, Udhagamandalam  Tamilnadu, India

	8. 
	Berna Biotech Korea Corporation                         

227-3 Gugal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-903, Korea

	9. 
	Green Cross Corporation                         

227-3 Gugal-li, Giheung-eup, Yongin-shi, Kyonggi-do, Korea

	10. 
	P.T.Bio Farma                     

 J.I.Pasteur No.28, Bandung 40161, Indonesia.

	11. 
	Serum Institute of India Ltd 

212/2, Hadapsar, Pune- 411028, ấn Độ

	12. 
	Centre for Generic Engineering and Biotechnology 
Ave. 31 between 158 and 190, Cubanacan, PO Box 6162, Havana, Cuba

	13. 
	Sevapharma a.s 
Prumyslova 1472/11, 102 19 Praha 10, Cộng hòa Czech

	14. 
	Glaxo Smith Kline Biologicals S.A 

Rue de L'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgium

	15. 
	Crucell Switzerland AG  

Rehhagstrasse 79, 3018 Berne, Switzeland

	16. 
	Công ty Sanofi Pasteur SA 

Địa chỉ: 2 Avenue du Pont Pasteur, 69007 Lyon, France

Cơ sở sản xuất dung môi: Laboratoire Aguettant 

1 rue Alexander Flemming, 69007 Lyon- Pháp) (trộn, đóng ống, đóng gói dung môi)

	17. 
	Scigen Il Ltd 

Gad Feinsten Road PO Box 580, Rehovot, 761000, Isael

	18. 
	Merck Sharp &Dohme Corp

Địa chỉ: West Point, PA 19486, USA 

Cơ sở đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty Ltd Địa chỉ : 54-68 Ferndell Street South Granville, N.S.W 2142 Australia

Tên cơ sở sản xuất dung môi : Hollister Stier Laboratoires LLC 

Địa chỉ : 3525 North Regal Street SPOKANE WA 99207, USA

	19. 
	Glaxo Smith Kline Biologicals - Branch of SmithKline Beecham Pharma GmbH & Co. KG 

Zirkusstrasse 40, 1069 Dresden, Germany

	20. 
	Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB)  

Ave.31, e/158 and 190, Playa, Habana, Cuba

	21. 
	Crucell Switzerland AG

Rehhagstrasse 79, 3018 Berne, Switzeland

	22. 
	Institute of Immunology,InC  

Rockefellerova 2, HR-10000 Zagreb, Croatia

	23. 
	Công ty Sanofi Pasteur Limited

1755 Steeles Avenue West Toronto, Ontario, Canada, M2R3T4

	24. 
	Merck Sharp & Dohme Corp

P.O. Box 4, Sumneytown Pike, West Point, PA 19486, USA, 

CS đóng gói Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd 

54-68 Ferndell Street, South Granville, N.S.W.2142, Australia

	25. 
	Sevapharma a.s 

Prumyslovas 1472/11, 102 19 Praha 10, Cộng hòa Czech

	26. 
	Novartis vaccine & diagnostics S.r.l
(Via Fiorentina, 153100 Sience Italia - Italia)

	27. 
	Sanofi Pasteur S.A 

Địa chỉ: Campus Mérieux 1541, avenue Marcel Mérieux 69280 Marcy l'Etoile, France/ Parc Industriel d'Incarville 27100Val de Reuil - France

	28. 
	Chengdu Institute of Biological Products Co., Ltd. 

Địa chỉ: 379, 3rd Section, Jinhua Road, Jinjiang District, Chengdu 610023, Sichuan - P.R. China

	29. 
	Abbott Biologicals B.V
Sản xuất thành phẩm: Veerweg 12, 8121 AA Olst - The Netherlands;

Sản xuất bỏn thành phẩm: C.J Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp - The Netherlands

	30. 
	Cadila Healthcare

Bavla N.H.No.8A, Moraiya, Tal. Sanand Ahmedabad 382210, India

	31. 
	GlaxoSmithKline Biological S.A 

Địa chỉ sản xuất: Rue de L’Institut 89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1330 Rixensart, Bỉ

Địa chỉ đóng gói: Parc de la Noire Epine, Rue Fleming, 20, 1300 Wavre, Bỉ


